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BÁO CÁO 

Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 

 

Thực hiện Công văn số 1004/TTT-VP ngày 24/8/2022 c   Th nh tr  tỉnh 

Ninh Thuận về việc phối hợp chỉ đạo thực hiện báo cáo công tác th nh tr , tiếp công 

dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống th m nhũng năm 2022 (thời kỳ lấy 

số liệu từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/12/2022); Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) 

báo cáo công tác phòng, chống th m nhũng cụ thể như s u: 

I. KẾT QUẢ  ÔN  T   PHÒN ,  HỐN  THAM NHŨN  

1. Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật 

về phòng, chống tham nhũng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy 

định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong phạm vi trách nhiệm:  

 ) Hình thức cụ thể đã thực hiện để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến ch  

trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống th m nhũng: Thông qu  các cu c 

h p gi o b n toàn ngành giáo dục, h p tổng kết năm h c 2021-2022, triển kh i 

nhiệm vụ năm h c 2022-2023. 

b) Việc b n hành văn bản, hướng dẫn triển kh i thực hiện các văn bản quy 

phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành c   cấp trên trong công tác phòng, 

chống th m nhũng: tiếp tục thực hiện  ế hoạch công tác phòng chống th m nhũng 

vặt năm 2022:  ế hoạch số 647/ H-SGDĐT ngày 29/3/2022 c   Sở GDĐT về 

công tác phòng, chống th m nhũng, tiêu cực năm 2022. 

c) Tình hình tổ chức, b  máy, phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện trong 

công tác phòng, chống th m nhũng; tình hình hoạt đ ng c   các cơ qu n chuyên 

trách về phòng, chống th m nhũng (nếu có cơ qu n, đơn vị chuyên trách): 

Công tác PCTN được gi o nhiệm vụ cho Th nh tr  Sở th m mưu  ây dựng kế 

hoạch, tổ chức thực hiện, theo d i, báo cáo Giám đốc theo quy định  

d) Các kết quả khác đã thực hiện để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến ch  

trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống th m nhũng; lãnh đạo, chỉ đạo thực 

hiện các quy định c   pháp luật về phòng, chống th m nhũng: 

- Tiêp tục kiện toàn công tác Pháp chế c   cơ qu n Sở GDĐT  

- Tiếp tục triển kh i chương trình giáo dục PCTN vào giảng dạy cho h c sinh 

trung h c trong nhà trường năm h c 2022-2023. 
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- Xây dựng các định mức, tiêu chu n theo quy định, thực hiện Quy chế 3 công 

kh i trong ngành giáo dục theo quy định c   B  GDĐT  

- Thực hiện nghiêm Quy chế dân ch  cơ sở; minh bạch hó  các hoạt đ ng 

quản l  ở các cấp quản l , các nhà trường   

2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng 

 ) Việc thực hiện các quy định về công kh i, minh bạch trong hoạt đ ng c   

các cơ qu n, tổ chức, đơn vị: Đã triển kh i và thực hiện nghiêm t c, hiệu quả các 

quy định về công kh i, minh bạch trong các hoạt đ ng c   cơ qu n, đơn vị (hàng 

tháng, qu , năm)  

 b) Việc  ây dựng, b n hành và thực hiện các chế đ , định mức, tiêu chu n: 

Xây dựng chế đ  định mức, tiêu chu n cho năm 2022. 

c) Việc cán b , công chức, viên chức n p lại quà tặng:  hông   y r  hiện 

tượng nhận quà tặng vi phạm quy định  

d) Việc  ây dựng, thực hiện quy tắc ứng  ử c   cán b , công chức, viên chức: 

Triển kh i và thực hiện nghiêm t c, đ ng quy định  

đ) Việc chuyển đổi vị trí công tác c   cán b , công chức, viên chức nhằm 

phòng ngừ  th m nhũng: 

Sở GDĐT đã th m mưu  y b n nhân dân tỉnh b n hành quyết định số 52/2014/QĐ-

UBND ngày 10/7/2014 b n hành quy chế luân chuyển cán b  quản l  nhà giáo trong các 

cơ sở giáo dục công lập thu c hệ thống giáo dục quốc dân trên đị  bàn tỉnh  Đồng thời, 

b n hành văn bản số 353/SGDĐT-TCCB ngày 17/3/2014 hướng dẫn thực hiện công tác 

bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển đối với cán b  quản l   

e) Việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập: Thực hiện 

nghiêm t c theo quy định (Qu  IV năm 2022). 

f) Việc  em  ét,  ử l  trách nhiệm c   người đứng đầu cơ qu n, tổ chức, đơn vị 

khi để  ảy r  hành vi th m nhũng trong cơ qu n, tổ chức, đơn vị do mình quản l , phụ 

trách:  hông   y r  vụ việc th m nhũng trong cơ qu n, các đơn vị trực thu c  

g) Việc thực hiện cải cách hành chính: Thực hiện nghiêm t c công tác cải cách 

hành chính; tăng cường áp dụng quản l  chất lượng theo ISO. 

h) Việc tăng cường áp dụng kho  h c, công nghệ trong quản l , điều hành 

hoạt đ ng c   cơ qu n, tổ chức, đơn vị: Thực hiện tốt công tác áp dụng kho  h c, 

công nghệ trong quản l , điều hành trên phạm vi toàn ngành ( ây dựng hệ thống 

Web c   Sở và các trường, nối mạng internet trong cả hệ thống)  

i) Việc đổi mới phương thức th nh toán, trả lương qu  tài khoản: Đã thực hiện 

chi trả lương qu  th  ở tất cả các đơn vị, trường h c trong phạm vi toàn ngành   

k) Các n i dung khác đã thực hiện nhằm phòng ngừ  th m nhũng (nếu có):  hông  
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3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng 

 )  ết quả phát hiện,  ử l  th m nhũng qu  hoạt đ ng tự kiểm tr  n i b  c   

các cơ qu n, tổ chức, đơn vị thu c phạm vi quản l  c   Sở:  hông  

b)  ết quả công tác th nh tr  và việc phát hiện,  ử l  các vụ việc th m nhũng 

qu  hoạt đ ng th nh tr :  hông  

c)  ết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc phát hiện,  ử l  th m nhũng qu  

giải quyết khiếu nại, tố cáo:  hông  

d)  ết quả điều tr , truy tố,  ét  ử các vụ th m nhũng trong phạm vi theo d i, 

quản l  c   Sở:  hông  

đ)  ết quả rà soát, phát hiện th m nhũng qu  các hoạt đ ng khác:  hông  

4. Kết quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng 

 ) Việc triển kh i các cu c th nh tra: 02;  

- Tổng số cu c th nh tr , kiểm tr : 02;  

- Tổng số cu c kết th c th nh tr , kiểm tr  trực tiếp tại đơn vị: 02. 

b)  ết luận th nh tr :  

-  ết luận th nh tr  số 372/ LTT-SGDĐT ngày 23/02/2022 về th nh tr  trách 

nhiệm Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Trãi trong việc thực hiện pháp luật về 

tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống th m nhũng. 

-  ết luận th nh tr  số 2665/ LTT-SGDĐT ngày 27/10/2022 về th nh tr  

trách nhiệm Hiệu trưởng trường THPT Tôn Đức Thắng trong việc thực hiện pháp 

luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống th m nhũng   

5. Phát huy vai trò của xã hội, hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng 

 ) Các n i dung đã thực hiện nhằm nâng c o v i trò c   các tổ chức chính trị - xã 

h i,  ã h i - nghề nghiệp, cơ qu n báo chí, ngôn luận và các tổ chức, đoàn thể khác 

trong phòng, chống th m nhũng: Thông qu  kênh báo, đài (đị  phương và Trung ương) 

cũng đã có nh ng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN trong ngành giáo 

dục.  

b) Nh ng kết quả, đóng góp c   các tổ chức chính trị -  ã h i,  ã h i - nghề 

nghiệp, cơ qu n báo chí, ngôn luận, do nh nghiệp và các tổ chức, đoàn thể khác 

trong phòng, chống th m nhũng: có sự phối hợp hiệu quả  

c) Các hoạt đ ng hợp tác quốc tế về phòng, chống th m nhũng (nếu có):  hông  

6. Kết quả thực hiện  hiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến 

năm 2020 và Kế hoạch thực thi  ông ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng 
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- Công tác chỉ đạo, triển kh i, cụ thể hó , kiểm tr , đôn đốc việc thực hiện:  ế 

hoạch phòng, chống  th m nhũng vặt  năm 2020 ( ế hoạch số 82/KH-SGDĐT 

ngày 09/01/2020).  

-  ết quả thực hiện các nhiệm vụ cụ thể mà b , ngành, đị  phương đã đề r  

trong kế hoạch c   mình nhằm thực thi Chiến lược, Công ước:   thức, tinh thần 

trách nhiệm công chức, viên chức về đấu tr nh PCTN trong ngành luôn được qu n 

tâm và phát huy; không để   y r  tình trạng th m nhũng trong cơ qu n, đơn vị  

  . TÌNH HÌNH AN N NH QUỐ    A, TRẬT TỰ AN TO N XÃ HỘ  

1. Những vấn đề nổi lên về an ninh quốc gia (an ninh chính trị, an ninh 

trong vùng đồng bào dân dộc thiểu số, an ninh tôn giáo, an ninh kinh tế, an ninh tư 

tưởng văn hóa…): Không có. 

2. Những vấn đề nổi lên về trật tự an toàn xã hội (tình hình vi phạm, tội 

phạm, các điểm nóng về khiếu nại, tố cáo…): 

Việc thực hiện  n ninh trật tự (ANTT) tại cơ qu n, đơn vị trường h c được bảo đảm   

Các điểm nóng khiếu nại, tố cáo c   công dân: trong kỳ báo cáo không đơn 

thư khiếu nại c   công dân thu c th m quyền giải quyết. 

3.  ác vấn đề nổi cộm, bức xúc khác liên quan đến an ninh quốc gia, trật 

tự an toàn xã hội: Không có 

III. SỰ LÃNH   O  HỈ   O  ỦA  ẤP ỦY  ẢN   Ố  VỚ   ÔN  T   

NỘ   HÍNH, PHÒN ,  HỐN  THAM NHŨN  V   Ả     H TƯ PH P 

1  Tóm tắt kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo c   cấp  y đảng đối với việc thực hiện 

các nhiệm vụ về n i chính, phòng, chống th m nhũng và cải cách tư pháp trong tháng. 

a) Kết quả lãnh, chỉ đạo công tác nội chính: 

Dưới sự lãnh, chỉ đạo c   Đảng  y, Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện nghiêm t c th  

tục trình  in phép  y b n nhân dân tỉnh, Công  n tỉnh khi làm việc với tổ chức, cá nhân 

nước ngoài   

Chỉ đạo công tác  ây dựng lực lượng bảo vệ, tự vệ cơ qu n, đ y mạnh phong 

trào quần ch ng bảo vệ  n ninh tổ quốc trong toàn đơn vị  Đ i tự vệ kết hợp chặt 

chẽ với bảo vệ cơ qu n trực 24/24 giờ, trong phiên trực thường  uyên tuần tr  

qu nh khu vực cơ qu n, tăng cường hệ thống đèn chiếu sáng, đặc biệt trong các 

ngày Lễ, Tết đơn vị đã tăng cường số lượng trực tự vệ trong mỗi c  trực nhằm hỗ 

trợ với lực lượng bảo vệ cơ qu n, quán triệt cụ thể diễn biến tình hình  n ninh chính 

trị, trật tự  ã h i trong khu vực để các c  trực cảnh giác c o đ , tránh kẽ hở cho các 

đối tượng t i phạm có cơ h i lợi dụng hoạt đ ng  

Phổ biến, quán triệt cho toàn thể đảng viên, CCVC thực hiện Luật Phòng 

cháy, ch   cháy và các văn bản về phòng cháy, ch   cháy (PCCC)  Thiết lập 
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đường dây nóng c   cơ qu n để cá nhân đơn vị khi cần liên hệ kịp thời; c ng cố cơ 

sở vật chất, điều kiện làm việc cho cán b , công chức cơ qu n Sở  

Thường  uyên chỉ đạo công tác kiểm tr   n toàn hệ thống điện, sử dụng điện và 

các thiết bị văn phòng trong phòng làm việc và trước khi r  về  Tr ng bị các phương 

tiện ch   cháy tại đơn vị như bình ch   cháy    Bố trí các phương tiện PCCC ở nơi dễ 

thấy để sử dụng thuận tiện, kịp thời khi có sự cố cháy nổ  ảy r  có thể dập tắt kịp thời  

b) Kết quả lãnh, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp 

Trong các cu c h p gi o b n định kỳ, Lãnh đạo Sở quán triệt các văn bản liên 

qu n đến ngân sách nhà nước, kế toán, chi tiêu n i b , cải cách hành chính, kê khai 

tài sản…   

Th nh tr  Sở được gi o đầu mối tổng hợp báo cáo công tác PCTN  Các đơn vị 

thu c ngành thực hiện công tác th nh tr , kiểm tr  n i b  gi p Th  trưởng trong 

việc kiểm tr  thực hiện công tác PCTN tại đơn vị  

2  Công tác lãnh đạo, chỉ dạo  ử l  các vấn đề nổi c m, phức tạp, bức   c về  n ninh 

quốc gi , trật tự  n toàn  ã h i; các vụ việc, vụ án nghiêm tr ng, phức tạp, dư luận  ã h i 

quan tâm:  

- Các đơn vị  ây dựng và quán triệt quy chế phối hợp;  ây dựng lực lượng bảo 

vệ, phòng cháy ch   cháy, tự vệ cơ qu n, kế hoạch đảm bảo về ANTT;   ây dựng 

lập Đ i tự vệ cơ qu n, đ i phòng cháy ch   cháy   

- Phối hợp với Chính quyền, Công  n đị  phương tuyên truyền phòng chống 

t i phạm, tệ nạn  ã h i, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ   

IV. KẾT QUẢ  ÔN  T   NỘ   HÍNH, PHÒN   HỐN  THAM 

NHŨN  V   Ả     H TƯ PH P 

1. Kết quả công tác nội chính 

 ) Nêu tóm tắt kết quả thực hiện các nhiệm vụ về n i chính trong tháng: 

- Đảng viên, CCVC Ngành Giáo dục thực hiện đ ng các quy định c   Đảng, 

Nhà nước về bảo đảm trật tự  n toàn  ã h i,  n ninh quốc gi ; khi có cán b , đảng 

viên, CCVC đi nước ngoài đều  in phép UBND Tỉnh, không m ng theo tài liệu mật 

hoặc nh ng thông tin không cho phép, khi về đều báo cáo kết quả chuyến đi  

- Đơn vị trực thu c ngành  ây dựng quy chế phối hợp, kế hoạch triển kh i 

thực hiện quy chế;  ây dựng lực lượng bảo vệ, phòng cháy ch   cháy, tự vệ cơ 

qu n đểm đảm bảo ANTT trong toàn đơn vị   

b)  ết quả  ử l  các vụ việc nổi c m, ph c tạp, bức   c về  n ninh quốc gi , 

trật tự  n toàn  ã h i; kết quả điều tr , truy tố,  ét  ử các vụ án nghiêm tr ng, phức 

tạp, dư luận  ã h i qu n tâm: không có  

c) Qua công tác th nh tr , giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh: không có. 
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2. Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng: 

 ) Tóm tắt kết quả thực hiện các giải pháp phòng ngừ  th m nhũng theo quy 

định c   Đảng, Nhà nước: 

- Công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị: 

Đảng  y luôn chỉ đạo, giám sát chính quyền thực hiện các quy định về công kh i, 

minh bạch các hoạt đ ng c   cơ qu n; công kh i các hoạt đ ng c   Ngành được công kh i 

dưới nhiều hình thức như tổ chức đấu thầu, niêm yết tại trụ sở làm việc, thông báo bằng văn 

bản đến các đơn vị có liên qu n, thông báo trên Website c   ngành, nhằm phục vụ nhân 

dân tr  cứu thông tin cần thiết liên qu n đến các lĩnh vực thu c chức năng, nhiệm vụ c   

ngành.  

- Xây dựng, ban hành và thực hiện các quy định về chế độ, định mức tiêu 

chuẩn: Đầu năm 2022 các đơn vị  ây dựng lại các chế đ , định mức, tiêu chu n, quy 

chế chi tiêu n i b , liên qu n quyền lợi đảng viên, CBCCVC trong đơn vị trên cơ sở 

văn bản hướng dẫn c   trên  Đơn vị không tùy tiện đề r  các th  tục hành chính ngoài 

nh ng quy định đã được cơ qu n Nhà nước có th m quyền   

- Việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà: Thực hiện đ ng theo Quyết định số 

64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 c   Th  tướng Chính ph   Chư  phát hiện lợi 

dụng việc tặng quà, nhận quà tặng để hối l  hoặc thực hiện các hành vi vụ lợi khác  

- Xây dựng và thực hiện Quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán 

bộ, công chức: trong kỳ báo cáo không có trường hợp đảng viên, CBCCVC bị  ử 

l  kỷ luật do vi phạm quy tắc ứng  ử  

- Việc chuyển đổi vị trí cán bộ, công chức: đã thực hiện định kỳ chuyển đổi  

- Minh bạch tài sản, thu nhập: Qu  IV năm 2022.  

- Xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra 

tham nhũng: không có. 

- Cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý và phương thức thanh toán: 

100% CBCCVC Ngành đều được trả lương qu  tài khoản ngân hàng, m t số gi o dịch 

thanh toán khác bên ngoài cũng được thực hiện thông qu  hình thức chuyển khoản 

đ ng theo quy định (Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 của Chính phủ 

về thanh toán không dùng tiền mặt) hạn chế tối đ  việc sử dụng tiền mặt  

- Các nội dung khác đã thực hiện nhằm phòng ngừa tham nhũng:  

Đảng  y luôn quán triệt, chỉ đạo chính quyền thực hiện tốt việc công kh i, minh bạch 

trong việc quản l  và sử dụng ngân sách do Nhà nước cấp và các khoản thu, chi khác; tất cả 

các khoản thu, chi đều đảm bảo nguyên tắc tài chính; việc sử dụng tr ng thiết bị làm việc, 

phương tiện đi lại trong cơ qu n, đơn vị, đảm bảo đ ng theo quy định c   pháp luật  
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b)  ết quả  ử l , ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và do nh 

nghiệp trong giải quyết công việc: trong kỳ Ngành không có trường hợp CCVC có hành vi 

nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và do nh nghiệp trong giải quyết công việc  

c)  ết quả ch  yếu công tác phát hiện,  ử l  các vụ việc, điều tr , truy tố,  ét 

 ử các vụ án th m nhũng, kinh tế; nhất là các vụ việc, vụ án th m nhũng, kinh tế 

nghiêm tr ng, phức tạp, dư luận  ã h i qu n tâm: không có  

3. Kết quả công tác cải cách tư pháp: 

Các th  tục hành chính c   Sở Giáo dục và Đào tạo đã được tiếp nhận và trả 

kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh theo đ ng Thông báo số 

2310a/TB-UBND ngày 11/6/2019 c   Văn phòng  y b n nhân dân tỉnh về việc 

thông báo thời gi n vận hành toàn b  quy trình tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải 

quyết th  tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh  

V. NH ỆM V  TRỌN  TÂM  ỦA TH N  T ẾP THEO 

- Tiếp tục triển kh i các văn bản chỉ đạo c   cấp trên liên qu n đến công tác 

n i chính, PCTN, cải cách tư pháp cho toàn thể CBCCVC trong toàn ngành  

- Giáo dục pháp luật về công tác n i chính, PCTN, cải cách tư pháp bằng 

nhiều hình thức: thông qu  các đợt sinh hoạt c   đơn vị, mở các lớp h c tập… gắn 

với cu c vận đ ng h c tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh  

- Phát huy thật sự tính dân ch  trong các cơ qu n đơn vị  Nâng c o v i trò tiên 

phong gương mẫu c   đảng viên, cấp  y đơn vị  

- Tiếp tục cải cách th  tục hành chính để giảm phiền hà cho tổ chức, cá nhân 

đến liên hệ làm việc  

- Th nh kiểm tr  định kỳ, đặc biệt qu n tâm các lĩnh vực có liên qu n đến 

nh ng vấn đề  ã h i qun tâm đến công tác giáo dục tại đị  phương   

- Thực hiện đ ng quy định việc chịu trách nhiệm c   CBCCVC đặc biệt là trách 

nhiệm c   người đứng đầu với nh ng s i phạm, tiêu cực  ảy r  trong cơ qu n mình  

- Giải quyết đơn thư liên qu n đến th m nhũng, sơ tổng kết và biểu dương khen thưởng 

kịp thời nh ng cá nhân và đơn vị chấp hành và thực hiện tốt công tác PCTN (nếu có)  

V . K ẾN N HỊ,  Ề XUẤT: không./. 

Nơi nhận:       
- Th nh tr  tỉnh (b/cáo); 

- B n n i chính Tỉnh  y; 

- Đảng  y Sở GDĐT; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, TTr                                                                                 

   M  Ố  

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Huệ Khải 
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       Phụ lục 3c: 

THỐN  KÊ SỐ L ỆU  HỦ YẾU NĂM 2022 

VỀ  ÔN  T   NỘ   HÍNH, PHÒN ,  HỐN  THAM NHŨN   

V   Ả     H TƯ PH P 
(Kèm theo Báo cáo số:       /BC-SGDĐT, ngày    tháng   năm 2022 của Sở GDĐT) 

   

T

T 

NỘ   UN  ĐV TÍNH KẾT QUẢ 

A  ÔN  T   NỘ   HÍNH   

I Sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác nội chính   

1 
Số văn bản c   Đảng, Nhà nước về n i dung n i chính được quán 

triệt, triển kh i 
Văn bản  3 

2 Số văn bản b n hành để lãnh chỉ đạo công tác n i chính Văn bản  2 

3 Số cu c giám sát, kiểm tr , đôn đốc về công tác n i chính Cu c  01 

4 
Số vụ việc, vụ án nghiêm tr ng, phức tạp về  n ninh quốc gi , trật 

tự  n toàn  ã h i đã được chỉ đạo  ử l  
Vụ 0 

II Công tác bảo đảm an ninh quốc gia   

5 Số vụ việc/người  âm phạm  n ninh quốc gi  đã được phát hiện Vụ/người 0 

6 Số vụ án/bị c n  âm phạm  n ninh quốc gi  đã khởi tố, điều tr  Vụ/bị c n 0 

7 Số vụ án/bị c n về  n ninh quốc gi  đã truy tố Vụ/bị c n 0 

8 Số vụ án/bị cáo về  n ninh quốc gi  đã  ét  ử Vụ/bị cáo 0 

9 Số vụ/người  âm phạm  n ninh quốc gi   ử l  bằng hình thức khác Vụ/người 0 

III  ông tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội   

10 Số vụ việc/người vi phạm pháp luật bị  ử l  hành chính Vụ/người 0 

11 Số vụ án/bị c n đã khởi tố hình sự Vụ/bị c n 0 

12 Số vụ án/bị c n đã truy tố Vụ/bị c n 0 

13 Số vụ án/bị c n đã  ét  ử Vụ/bị cáo 0 

14 Số cu c th nh tr  đã triển kh i Cu c 02 (Thanh tra trách 

nhiệm) 

15 Số cu c th nh tr  đã kết th c Cu c 02 

16 
Tổng số đơn khiếu nại, tố cáo đã thụ l  (liên qu n đến th m nhũng) Đơn 0 

Trong đó: Số vụ khiếu nại đông người đã thụ l  Vụ 0 

17 
Tổng số đơn khiếu nại, tố cáo đã giải quyết Đơn 0 

Trong đó: Số vụ khiếu nại đông người đã được giải quyết Vụ 0 

B  ÔN  T   PHÒN ,  HỐN  THAM NHŨN    

I Sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác P TN   

18 Số văn bản c   Đảng, nhà nước về PCTN được quán triệt, triển kh i Văn bản 03 

19 Số văn bản b n hành để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác PCTN Văn bản 03 

20 Số cu c giám sát, kiểm tr , đôn đốc công tác PCTN Cu c 02 
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21 Số vụ việc, vụ án th m nhũng nghiêm tr ng, phức tạp được chỉ đạo  ử l  Vụ 0 

II Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về P TN   

22 Số lớp/lượt người được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN Lớp/người 986 (04 Hội nghị) 

23 Số tài liệu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN được b n hành Tài liệu 0 

III Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng   

24 
Số cu c kiểm tr /số cơ qu n, đơn vị được kiểm tr  về công kh i, 

minh bạch trong tổ chức và hoạt đ ng 

Cu c/đơn 

vị 
0 

25 Số đơn vị phát hiện có vi phạm về công kh i, minh bạch trong tổ chức và hoạt đ ng Đơn vị 0 

26 
Số người đã được chuyển đổi vị trí công tác/số người phải chuyển đổi vị 

trí công tác để phòng ngừ  th m nhũng theo quy định c   pháp luật 
Người 02 

27 
Số người đã kê kh i/số người phải kê kh i tài sản, thu nhập theo 

quy định c   pháp luật 
Người 0 

28 Số bản kê kh i tài sản, thu nhập đã được công kh i Bản 0 

29 Số người được  ác minh tài sản, thu nhập Người 0 

30 Số người bị kết luận kê kh i tài sản, thu nhập không trung thực Người 0 

31 
Số người bị  ử l  do vi phạm quy định c   pháp luật về kiểm soát 

tài sản, thu nhập 
Người 0 

32 Số văn bản về định mức, tiêu chu n, chế đ  được b n hành mới Văn bản 01 

33 Số văn bản về định mức, tiêu chu n, chế đ  được sử  đổi, bổ sung Văn bản 01 

34 Số văn bản về định mức, tiêu chu n, chế đ  được bãi bỏ Văn bản 0 

35 
Số cu c th nh tr /số đơn vị được kiểm tr  việc chấp hành quy định 

pháp luật pháp luật về định mức, tiêu chu n, chế đ  

Cu c/đơn 

vị 

02 
(thanh tra trách 

nhiệm) 

36 Số đơn vị vi phạm quy định pháp luật về định mức, tiêu chu n, chế đ  Đơn vị 0 

37 Số cu c th nh tr /số đơn vị được kiểm tr  về thực hiện quy tắc ứng  ử Cu c/đơn vị 0 

38 Số người vi phạm quy tắc ứng  ử Người 0 

39 Số đơn vị vi phạm quy định về tặng quà và nhận quà tặng Đơn vị 0 

40 Số người vi phạm quy định về tặng quà và nhận quà tặng Người 0 

41 
Số người bị đình chỉ, tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, công 

vụ được gi o do có  ung đ t lợi ích 
Người 0 

42 
Số người bị chuyển s ng vị trí công tác khác do có  ung đ t lợi ích 

trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ được gi o 
Người 0 

43 
Số người đứng đầu bị  ử l  hình sự do để  ảy r  th m nhũng trong 

cơ qu n, tổ chức, đơn vị do mình quản l , phụ trách 
Người 0 

44 
Số người đứng đầu bị  ử l  kỷ luật do để  ảy r  th m nhũng trong 

cơ qu n, tổ chức, đơn vị do mình quản l , phụ trách 
Người 0 

V Phát hiện, xử lý tham nhũng   

45 
Số vụ việc/người th m nhũng bị phát hiện qu  tự kiểm tr  c   cơ 

qu n, tổ chức, đơn vị 
Vụ/người 0 

46 Số vụ việc/người th m nhũng bị phát hiện qu  tự kiểm tr  c   cơ Vụ/người 0 
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qu n, tổ chức, đơn vị chuyển cơ qu n điều tr  để  ử l  

47 Số vụ việc/người th m nhũng bị phát hiện qu  kiểm tr  c   cấp  y, tổ chức đảng Vụ/người 0 

48 
Số vụ việc/người th m nhũng bị phát hiện qu  kiểm tr  c   cấp  y, 

tổ chức đảng chuyển cơ qu n điều tr  để  ử l  
Vụ/người 0 

49 Số vụ việc/người th m nhũng bị phát hiện qu  công tác th nh tr  Vụ/người 0 

50 
Số vụ việc/người th m nhũng bị phát hiện qu  công tác th nh tr , 

chuyển cơ qu n điều tr  để  ử l  
Vụ/người 0 

51 
Số vụ việc/người th m nhũng bị phát hiện qu  công tác giải quyết 

khiếu nại, tố cáo 
Vụ/người 0 

52 
Số vụ việc/người th m nhũng bị phát hiện qu  công tác giải quyết 

khiếu nại, tố cáo, chuyển cơ qu n điều tr  để  ử l  
Vụ/người 0 

53 Số vụ việc/người th m nhũng bị  ử l  hành chính Vụ/người 0 

54 Số vụ án/bị c n đã khởi tố về các t i th m nhũng Vụ/bị c n 0 

55 Số vụ án/bị c n đã truy tố về các t i th m nhũng Vụ/bị c n 0 

56 Số vụ án/bị cáo đã  ét  ử về các t i th m nhũng Vụ/bị cáo 0 

57 Tài sản bị thiệt hại do hành vi th m nhũng Triệu đồng 0 

58 Tài sản th m nhũng được thu hồi Triệu đồng 0 

59 Số người tố cáo th m nhũng được khen thưởng Người 0 

C  ÔN  T    Ả     H TƯ PH P   

I Sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác   TP   

60 Số văn bản c   Đảng, nhà nước về CCTP được quán triệt, triển kh i Văn bản 01 

61 Số văn bản b n hành để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác CCTP Văn bản 01 

62 Số cu c giám sát, kiểm tr , đôn đốc về công tác CCTP Cu c 0 

63 Số cu c h p c   B n Chỉ đạo Cải cách tư pháp trong kỳ báo cáo Cu c 0 

II 
T1ham gia xây dựng, hoàn thiện pháp luật liên quan đến hoạt 

động tư pháp 
  

64 
Số h i nghị, h i thảo được tổ chức/lượt người th m gi  góp   đối 

với các dự án luật 
HN/người 0 

65 Số văn bản th m gi  góp   c   đơn vị đối với các dự án luật Văn bản 01 (Luật Thanh tra) 

III Tổ chức, hoạt động của các cơ quan tư pháp và đội ngũ cán bộ tư pháp   

66 

Tổng số biên chế c   Cơ qu n điều tr , trong đó: Người 0 

- Điều tr  viên c o cấp Người 0 

- Điều tr  viên trung cấp Người 0 

- Điều tr  viên sơ cấp Người 0 

- Cán b  điều tr  Người 0 

67 

Tổng số biên chế c   Viện kiểm sát, trong đó: Người 0 

-  iểm sát viên c o cấp Người 0 

-  iểm sát viên trung cấp Người 0 
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-  iểm sát viên sơ cấp Người 0 

-  iểm tr  viên Người 0 

- Chuyên viên Người 0 

68 

Tổng số biên chế c   Tò  án, trong đó: Người 0 

- Th m phán c o cấp Người 0 

- Th m phán trung cấp Người 0 

- Th m phán sơ cấp Người 0 

- Thư k  Tò  án Người 0 

- Th m tr  viên Người 0 

- Chuyên viên Người 0 

69 Số phiên tò  được  ét  ử theo tinh thần cải cách tư pháp Phiên 0 

70 Tổng số biên chế làm công tác thi hành án hình sự Người 0 

71 

Tổng số biên chế làm công tác thi hành án dân sự, gồm: Người 0 

- Chấp hành viên c o cấp Người 0 

- Chấp hành viên trung cấp Người 0 

- Chấp hành viên sơ cấp Người 0 

- Cán b  c   Cơ qu n thi hành án Người 0 

IV Tổ chức, hoạt động của các chế định bổ trợ tư pháp  0 

72 Số tổ chức hành nghề luật sư (Văn phòng Luật sư, công ty luật, Chi nhánh…) Tổ chức 0 

73 Tổng số luật sư Luật sư 0 

74 Số vụ án hình sự có luật sư th m gi /Số vụ án hình sự Tò  án đã  ét  ử Vụ 0 

75 Tổng số người được trợ gi p pháp l  Người 0 

76 Số tổ chức hành nghề Công chứng Tổ chức 0 

77 Tổng số Công chứng viên Người 0 

78 Tổng số giám định viên tư pháp Người 0 

79 Tổng số người giám định tư pháp theo vụ việc Người 0 

80 Số Văn phòng Thừ  phát lại Văn phòng 0 

81 Tổng số Thừ  phát lại Người 0 

82 Số tổ chức Đấu giá tài sản Tổ chức 0 

83 Tổng số Đấu giá viên Người 0 

84 Số tổ chức hành nghề quản l , th nh l  tài sản Tổ chức 0 

85 Tổng số Quản tài viên Người 0 

V  ông tác giám sát của cơ quan dân cử   

86 Số cu c giám sát c   H i đồng nhân dân trong hoạt đ ng tư pháp Cu c 
01 

(Luật Thực hành tiết 

kiệm, chống lãng 

phí) 
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